
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS  (VNĐ)

(Áp dụng từ ngày 15-04-2026)

Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán Tên hàng In (A) Icn(KA)

LA63N 1P 6-10-16-20-25-32A 6KA 115,000 LB63N 1P+N 3-6-10-16-20-25-32A 6KA

LA63N 1P 40-50-63A 6KA 121,000 LB63N 1P+N 40-50-63A 6KA

LA63N 2P 6-10-16-20-25-32A 6KA 254,000 LB40NN 1P+N 6-10-16-20-25-32A 6KA

LA63N 2P 40-50-63A 6KA 260,000 LB40NN 1P+N 40A 6KA

LA63N 3P 6-10-16-20-25-32A 6KA 406,000 LB50HW 1P+N 6-10-16-20-25-32A 10KA

LA63N 3P 40-50-63A 6KA 415,000 LB50HW 1P+N 40-50A 10KA

LA63N 4P 6-10-16-20-25-32A 6KA 590,000 LB63HW 3P+N 6-10-16-20-25-32A 10KA

LA63N 4P 40-50-63A 6KA 674,000 LB63HW 3P+N 40-63A 10KA

LA63H 1P 6-10-16-20-25-32A 10KA 166,000

LA63H 1P 40-50-63A 10KA 192,000

LA63H 2P 6-10-16-20-25-32A 10KA 360,000

LA63H 2P 40-50-63A 10KA 406,000 Tên hàng In (A) Inc(KA)

LA63H 3P 6-10-16-20-25-32A 10KA 576,000 LC63N 1P+N 16-25-32-40-50A 6KA

LA63H 3P 40-50-63A 10KA 696,000 LC63N 1P+N 63A 6KA

LA63H 4P 6-10-16-20-25-32A 10KA 850,000 LC63N 3P+N 16-25-32-40-50A 6KA

LA63H 4P 40-50-63A 10KA 990,000 LC63N 3P+N 63A 6KA

LA63L 1P 6-10-16-20-25-32A 25KA 210,000 LC100H 1P+N 16-25-32-40A 10KA

LA63L 1P 40-50-63A 15KA 242,000 LC100H 1P+N 50-63A 10KA

LA63L 2P 6-10-16-20-25-32A 25KA 506,000 LC100H 1P+N 80-100A 10KA

LA63L 2P 40-50-63A 15KA 550,000 LC100H 3P+N 25-32-40A 10KA

LA63L 3P 6-10-16-20-25-32A 25KA 730,000 LC100H 3P+N 50-63A 10KA

LA63L 3P 40-50-63A 15KA 825,000 LC100H 3P+N 80-100A 10KA

LA63L 4P 6-10-16-20-25-32A 25KA 1,160,000

LA63L 4P 40-50-63A 15KA 1,270,000

LA125H 1P 80-100A 10KA 320,000

LA125H 1P 125A 10KA 596,000 Tên hàng Uc [V] L/N-PE Icu(KA)

LA125H 2P 80-100A 10KA 686,000 BK05S-T3 2P 385V 10KV

LA125H 2P 125A 10KA 770,000 BK05S-T3 4P 385V 10KV

LA125H 3P 80-100A 10KA 1,090,000 BK10S-T2 2P 385V 20KA

LA125H 3P 125A 10KA 1,200,000 BK10S-T2 3P 385V 20KA

LA125H 4P 80-100A 10KA 1,410,000 BK10S-T2 4P 385V 20KA

LA125H 4P 125A 10KA 1,850,000 BK20S-T2 2P 385V 40KA

BK20S-T2 3P 385V 40KA

BK20S-T2 4P 385V 40KA

Giá bán BK30S-T2 2P 385V 60KA

Auxiliary switch: AX for LA/LC 300,000 BK30S-T2 3P 385V 60KA

Alarm switch: AL for LA/LC 300,000 BK30S-T2 4P 385V 60KA

Shunt for LA/LC 520,000 BK40S-T2 1P 385V 80KA

Auxiliary switch: AX for LB 354,000 BK40S-T2 2P 385V 80KA

Alarm switch: AL for LB 354,000 BK40S-T2 3P 385V 80KA

Shunt for LB 550,000 BK40S-T2 4P 385V 80KA

- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO

PHỤ KIỆN MCB

Tên hàng

Thiết bị chống sét (Surge Protective Device)

Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn thanh ray)



Giá bán

596,000

638,000

1,080,000

1,160,000

1,260,000

1,260,000

5,500,000

5,500,000

Giá bán

880,000

910,000

1,260,000

1,380,000

1,090,000

1,180,000

1,380,000

1,550,000

1,760,000

2,090,000

Giá bán

1,750,000

3,440,000

1,920,000

2,200,000

3,750,000

2,160,000

2,520,000

5,200,000

2,520,000

3,100,000

5,650,000

2,300,000

2,760,000

4,400,000

6,800,000

Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO

Thiết bị chống sét (Surge Protective Device)

Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn thanh ray)


